	
Câu 31/ Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

    Thái Lan và Việt Nam là những nước xuất khẩu gạo đứng thứ …….. và thứ …….. trên thế giới.

A. Ba và tư 
                            C. Nhất và hai
B. Tư và năm                                    D. Hai và ba
Câu 32/ Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Các sông ở châu Á phân bố ……….… và có …………….. phức tạp.
A. Đều và dòng chảy                        C. Không đều và chế độ nước  

B. Đều và chế độ nước                     D. Đều và hệ thống sông

Câu 33/ Nối cột A với cột B sao cho thích hợp với đặc điểm và sự phân bố của kiểu khí hậu lục địa ở châu Á:

Cột A
Cột B
1. Khí hậu lục địa
a. Mùa hạ khô và nóng. Mùa đông khô lạnh
b. Mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều. Mùa đông khô, lạnh, ít mưa.
        c. Phân bố ở vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á
       d. Phân bố ở Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á
A. 1- a, b                            B. 1- b, c                       C. 1- a, c  
                  D. 1- a, d
Câu 34/ Nối cột A với cột B để hoàn thành đặc điểm khí hậu và cảnh quan Đông Á:

Cột A

Cột B

1.  Phía Đông lục địa và hải đảo có
a.  Cảnh quan rừng hỗn hợp và lá rộng
b. Khí hậu khô quanh năm
2. Phía Tây phần đất liền có
c. Thảo nguyên, hoang mạc và bán hoang mạc

d. Khí hậu gió mùa
A. 1- a, b; 2- c, d              B. 1- b, d; 2- a, c               C. 1- a, d; 2- b, c
       D. 1- a, c; 2- b, d
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     ĐỀ 2:
  Hãy chọn đáp án đúng nhất vào phiếu trả lời sau:  Đúng X; Sai   X   ; Chọn lại 
CÂU

A

B

C

D

CÂU

A

B

C

D

                       Từ câu 1 đến câu 28 mỗi câu 0,25 điểm. Từ câu 29 đến câu 34 mỗi câu 0,5 điểm.

Câu 1/ Những cây trồng chủ yếu được trồng ở Việt Nam là:

A. Cây lúa gạo, cây lúa mì, cây cà phê, cây cọ dầu

B. Cây lúa gạo, cây cao su, cây cà phê, cây dừa

C. Cây lúa mì, cây chà là, cây cọ dầu, cây cà phê

D. Cây lúa mì, cây bông, cây dừa, cây chà là
Câu 2/ Hai nước có sản lượng lúa gạo lớn nhất châu Á là:

A. Trung Quốc, Ấn Độ
               C. Ấn Độ, Thái Lan

B. Trung Quốc, Băng-la-đét            D. Thái Lan, Việt Nam
Câu 3/ Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc nào?
A. Môn-gô-lô-it                                C. Ơ-rô-pê-ô-it

B. Ôxtra-lô-it                                    D. Tất cả đều đúng 
Câu 4/ Sông Ti-grơ, sông Ơ-phrát thuộc khu vực:
A. Nam Á                                         C. Đông Á

B. Tây Nam Á                                  D. Bắc Á
Câu 5/ Sông ngòi ở khu vực nào dưới đây có hiện tượng “chết” trong các hoang mạc cát?

A. Tây Nam Á, Trung Á                  C. Nam Á, Đông Nam Á
B. Đông Á, Nam Á                          D. Bắc Á, Đông Á.
Câu 6/ Những con vật nuôi chủ yếu nào được nuôi nhiều ở Việt Nam?

A. Lợn, gia cầm, tuần lộc, cừu
B.  Lợn, gia cầm, trâu, bò
C. Lợn, tuần lộc, trâu, bò
                    D. Lợn, cừu, gia cầm, tuần lộc



Câu 7/ Xếp theo thứ tự các miền địa hình chính của Nam Á từ bắc xuống nam là:
A. Núi Hi-ma-lay-a, sơn nguyên Đê-can, đồng bằng Ấn – Hằng
B. Núi Hi-ma-lay-a, đồng bằng Ấn – Hằng, sơn nguyên Đê-can
C. Đồng bằng Ấn – Hằng, núi Hi-ma-lay-a, sơn nguyên Đê-can
D. Đồng bằng Ấn – Hằng, sơn nguyên Đê-can, núi Hi-ma-lay-a
Câu 8/ Khu vực Nam Á nằm trong đới khí hậu nào?
A. Nhiệt đới


   C. Xích đạo
B. Ôn đới



   D. Cận nhiệt đới
Câu 9/ Dựa vào tập bản đồ tự nhiên khu vực Tây Nam Á trang 10, cho biết Tây Nam Á không tiếp giáp với biển nào?

A. Biển Đen, Ca- xpi

   C. Biển Đỏ, Biển A-rap

B. Biển Địa Trung Hải

   D. Biển Đông
Câu 10/ Khoáng sản chủ yếu của khu vực Tây Nam Á là:

A. Dầu mỏ và khí đốt
B. Than

C. Sắt


D. Đồng

Câu 11/ Nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á là:

A. Ấn Độ   


B. Bu-tan

C. Nê-Pan

D. Man-đi-vơ

Câu 12/ Vùng có mật độ dân số cao nhất Nam Á là:
A. Vùng núi Hi-ma-lay-a                     C. Vùng đồng bằng và duyên hải

B. Vùng nội địa và hoang mạc Tha      D. Sơn nguyên Đê Can
Câu 13/ Các quốc gia thuộc Đông Á là:
    A. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên
B. Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Triều Tiên
C. Nhật Bản, Mông Cổ, Trung Quốc, Hàn Quốc
D. Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ

Câu 14/ Dựa vào bản đồ tự nhiên khu vực Đông Á trang 14, cho biết đồng bằng Hoa Trung của Trung Quốc được hình thành do sự bồi tụ phù sa của con sông nào?
A. Tây Giang

B. A-mua

C. Hoàng Hà

D. Trường Giang

Câu 15/ Phía tây Trung Quốc có địa hình chủ yếu là:
A. Vùng đồi, núi thấp

   C. Các đồng bằng rộng lớn, bằng phẳng
B. Dải đồng bằng nhỏ, hẹp

   D. Hệ thống núi, sơn nguyên cao và hiểm trở, bồn địa rộng lớn
Câu 16/ Tây Nam Á nằm ở ngã ba của 3 châu lục:

A. Châu Mỹ - Châu Phi – Châu Đại Dương             C. Châu Âu – Châu Phi – Châu Mỹ

B. Châu Âu – Châu Á – Châu Phi


D. Châu Á – Châu Phi – Châu Mỹ

Câu 17/ Giá trị kinh tế của sông ngòi là:
A. Cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt
B.  Phát triển du lịch
C. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 18/ Con sông nào dưới đây chảy qua địa phận nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng?
A. Sông Hoàng Hà

    C. Sông Ấn
B. Sông Mê Công


    D. Sông A-mua
Câu 19/ Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it ở châu Á chủ yếu phân bố ở các khu vực:

A. Trung Á, Nam Á, Tây Nam Á


B. Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á

C. Trung Á, Nam Á, Đông Á 
D. Bắc Á, Tây Nam Á, Nam Á
Câu 20/ Khí hậu châu Á phân hóa thành bao nhiêu đới?

A. 3

B. 4

   C. 5

     D. 6

Câu 21/ Dựa vào tập bản đồ trang 5, cho biết đới khí hậu nào không phân thành các kiểu khí hậu:

A. Đới khí hậu ôn đới

   C. Đới khí hậu cực và cận cực
B. Đới khí hậu nhiệt đới

   D. Đới khí hậu cận nhiệt

Câu 22/ Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?

A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa

B. Kiểu khí hậu ôn đới hải dương, ôn đới lục địa

C. Kiểu cận nhiệt lục địa, cận nhiệt gió mùa

D. Các kiểu khí hậu nhiệt đới

Câu 23/ Đặc điểm sông ngòi châu Á:

A. Có nhiều hệ thống sông lớn
   C. Chế độ nước phức tạp
B. Sông ngòi phân bố không đều
   D. Cả A, B và C
Câu 24/ Thời kì cạn nhất của sông ngòi khu vực Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á là vào:
 A. Cuối hạ đầu thu


   C. Cuối thu đầu đông
 B. Cuối đông đầu xuân

   D. Cuối xuân đầu hạ
Câu 25/ Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu vì:

A. Lãnh thổ rộng lớn

   C. Địa hình có nhiều núi cao
B. Sự ảnh hưởng của biển 

   D. Tất cả đều đúng
Câu 26/ Nhận xét nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của khu vực Tây Nam Á:

A. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Nam

B. Nằm ở ngã ba của ba châu lục Á, Âu, Phi

C. Tiếp giáp với nhiều biển và vịnh biển

D. Có vị trí chiến lược về kinh tế - chính trị

Câu 27/ Điều kiện tự nhiên nào sau đây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân khu vực Nam Á?
A. Khí hậu


B. Thủy văn

  C. Thổ nhưỡng

D. Địa hình
Câu 28/ Đồng bằng Ấn Hằng nằm ở vị trí nào trong khu vực Nam Á?
A. Nằm ở phía bắc
                             C. Nằm giữa dãy Gát Tây và dãy Gát Đông
B. Nằm ở bờ biển A-rap

   D. Nằm giữa dãy Hi-ma-lay-a và sơn nguyên Đê Can
Câu 29/ Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

Châu Á chiếm gần ……… sản lượng lúa gạo thế giới và khoảng ……. sản lượng lúa mì của toàn thế giới (2003).

A. 50% và 80% 
   

    C. 93% và 39%            
B. 20% và 73%                   

    D. 72% và 39%
Câu 30/ Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

………………. và Ấn Độ là hai nước đông dân nhất thế giới, trước đây thường xuyên thiếu hụt lương thực, nay đã đủ và còn thừa để…………….

A. Thái Lan và xuất khẩu
                 C. Nhật Bản và xuất khẩu

B. Trung Quốc và nhập khẩu
    D. Trung Quốc và xuất khẩu










